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1. [bookmark: _heading=h.tyjcwt]Giới thiệu dự thảo QCVN
1.1. [bookmark: _heading=h.3dy6vkm]Tên dự thảo theo đề cương
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối NB-IoT.
Ký hiệu: QCVN 131:2022/BTTTT
1.2. [bookmark: _heading=h.1t3h5sf]Mục tiêu
Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thông tin và truyền thông.
2. [bookmark: _heading=h.4d34og8]Đặt vấn đề
Hiện nay, công nghệ IoT được chia 4 nhóm:
· Nhóm mạng diện rộng truyền thống (GSM, W-CDMA, E-UTRAN, 5G): Phù hợp với các ứng dụng như điện thoại di động, camera an ninh, giao thông thông minh,… với gói tin lớn, độ trễ thấp, thời gian sử dụng phin ngắn, chi phí khá cao, vùng phủ rộng.
· Nhóm mạng diện hẹp (Wifi, Bluetooth, Zigbee,…): Phù hợp với các ứng dụng trong nhà (smart home) truyền gói tin lớn (Wifi) hoặc nhỏ (Bluetooth, Zigbee,…), thời gian sử dụng pin ngắn (thường được kết nối nguồn), chi phí thấp, vùng phủ hạn chế.
· Nhóm vệ tinh: Phù hợp với những khu vực không có kết nối khác (giám sát tàu biển, logistic trên biển,…) với vùng phủ rộng, gói tin nhỏ, thời gian sử dụng pin ngắn, chi phí rất cao.
· Nhóm mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN): Phù hợp với các kết nối small thing (chủ yếu là sensor) với yêu cầu truyền gói tin nhỏ, tiết kiệm pin, độ trễ cao, chi phí thấp, vùng phủ rộng. LPWAN bao gồm: NB-IoT, LTE-M và Lora, Sigfox. Mạng NB-IoT, LTE-M đã được chuẩn hoá bởi tổ chức 3GPP, phát triển dựa trên hạ tầng mạng E-UTRAN sẵn có (RAN và Core), tránh nhiễu và bảo mật. Trong khi đó, Lora và Sigfox không được chuẩn hoá bởi 3GPP.  Do vậy, mạng NB-IoT và LTE-M được lựa chọn và triển khai rộng rãi trên toàn thế giới, đặc biệt là mạng NB-IoT.
Trên thế giới đang có 123 mạng NB-IoT đã được triển khai tại 64 quốc gia, các doanh nghiệp cung cấp khoảng 565 chủng loại thiết bị với khoảng trên 500 triệu thiết bị đầu cuối NB-IoT.
Công nghệ NB-IoT được 3GPP chuẩn hoá và công bố năm 2016 (release 13) như sau:   
· 3GPP TS 36.101: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); User Equipment (UE) radio transmission and reception.
·  3GPP TS 36.521-1: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); User Equipment (UE) conformance specification; Radio transmission and reception;
Part 1: Conformance testing.
· 3GPP TS 36.508: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Packet Core (EPC); Common test environments for User Equipment (UE) conformance testing.
Những năm gần đây tại Việt Nam, cùng với sự phát triển của xã hội, của đất nước, các doanh nghiệp viễn thông đã đẩy mạnh việc xây dựng hạ tầng viễn thông, nâng cao chất lượng mạng lưới phục vụ đông đảo khách hàng và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của Chính phủ. Theo đó, từ năm 2019, các doanh nghiệp này đã tổ chức nghiên cứu, quy hoạch và triển khai thử nghiệm cung cấp các dịch vụ NB-IoT với chất lượng dịch vụ tốt, đảm bảo kết nối cho khách hàng tại các thành phố lớn như: Hà Nội. thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.
Ngoài việc nghiên cứu triển khai thử nghiệm mạng NB-IoT và cung cấp các dịch vụ cho khách hàng, các doanh nghiệp viễn thông trong nước đã và đang giới thiệu, cung cấp các sản phẩm thiết bị đầu cuối NB-IoT như: Công tơ nước thông minh, công tơ điện thông minh, đèn đường thông minh, bãi đỗ xe thông minh, giám sát người già và trẻ con,… Tuy nhiên, các sản phẩm này vẫn chưa triển khai rộng rãi và thiếu công tác hợp chuẩn, hợp quy thiết bị.
Hiện nay tại Việt Nam, thiết bị đầu cuối thông tin di động được quản lý thông qua hình thức bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy. 
Việc chứng nhận hợp quy được Bộ Thông tin và Truyền thông quy định trong Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011, Thông tư số 15/2018/TT-BTTTT ngày 15/11/2018 và Thông tư số 10/2021/TT-BTTTT ngày 07/05/2021 quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.
Sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy hoặc bắt buộc phải công bố hợp quy được quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BTTTT ngày 14/5/2021 quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong đó, một số thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất GSM, W-CDMA FDD, E-UTRA FDD bắt buộc phải chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn QCVN 117: 2020/BTTTT. Tuy nhiên, Bộ Thông tin và Truyền thông mới chỉ ban hành QCVN 122:2020/BTTTT ngày 16/11/2020 về thiết bị mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz nhưng không bao gồm thiết bị vô tuyến sử dụng công nghệ NB-IoT, dẫn đến không có sở cứ phục vụ công tác hợp chuẩn, hợp quy thiết bị đầu cuối NB-IoT.
Do đó, để xây dựng cơ sở pháp lý hợp chuẩn, hợp quy thiết bị đầu cuối NB-IoT này phục vụ triển khai rộng rãi các ứng dụng IoT tại Việt Nam, việc xây dựng và ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối NB-IoT” là cần thiết, nhằm hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thông tin và truyền thông.   
3. [bookmark: _heading=h.2s8eyo1]Nghiên cứu đánh giá tình hình áp dụng và nhu cầu tiêu chuẩn hoá đối với thiết bị NB-IoT
3.1. [bookmark: _heading=h.17dp8vu]Tình hình áp dụng và nhu cầu tiêu chuẩn hóa trên thế giới
3.1.1. [bookmark: _heading=h.3rdcrjn]Viện tiêu chuẩn Châu Âu (ETSI)
Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu (viết tắt ETSI) là một tổ chức tiêu chuẩn hóa, phi lợi nhuận, và độc lập trong công nghiệp viễn thông (các nhà sản xuất thiết bị và vận hành mạng) tại Châu Âu, với dự án rộng khắp trên thế giới. ETSI đã thành công trong việc tiêu chuẩn Vô tuyến công suất thấp, hệ thống điện thoại tế bào W-CDMA FDD, E-UTRA, 5G và hệ thống vô tuyến di động chuyên nghiệp TETRA.
ETSI được thành lập bởi CEPT vào năm 1988 và chính thức được công nhận bởi Ủy ban Châu Âu và ban thư ký EFTA. Trụ sở của viện đặt tại Sophia Antipolis (Pháp), ETSI là tổ chức chịu trách nhiệm chính thức cho việc tiêu chuẩn hóa về các công nghệ truyền thông và thông tin (ICT) tại Châu Âu. Những công nghệ này bao gồm viễn thông, phát thanh truyền hình và các lĩnh vực liên quan như truyền tải thông minh và điện tử y sinh. ETSI có 740 thành viên từ 62 quốc gia/đơn vị hành chính trong và ngoài Châu Âu, bao gồm các nhà sản xuất, các nhà vận hành khai thác mạng, các nhà quản lý, các nhà cung cấp dịch vụ, cơ quan nghiên cứu và người sử dụng - trong thực tế, mọi lĩnh vực then chốt trong ICT. 
Trong ETSI cơ quan tiêu chuẩn hóa quan trọng nhất là TISPAN (cho các mạng cố định và hội tụ Internet). 
ETSI là nhà sáng lập và là một đối tác trong 3GPP. 
Trong hệ thống các tiêu chuẩn, tài liệu và các báo cáo kỹ thuật của mình, ETSI đánh số các tài liệu như sau:
· EN: European Standard - tiêu chuẩn châu Âu nhóm viễn thông, được sử dụng khi tài liệu được mong đợi đáp ứng các yêu cầu riêng cho Châu Âu và các yêu cầu chuyển thành các tiêu chuẩn quốc gia, hoặc khi khi việc soạn thảo tài liệu được yêu cầu dưới một sự ủy thác của EC/EFTA.
· ES: ETSI Standard - tiêu chuẩn ETSI, được sử dụng khi tài liệu chứa các yêu cầu quy chuẩn và nó là cần thiết để đệ trình tài liệu tới các thành viên của ETSI phê duyệt.
· EG: ETSI Guide - hướng dẫn của ETSI, được sử dụng khi tài liệu chứa hướng dẫn xử lý các hoạt động tiêu chuẩn hóa kỹ thuật, nó được đệ trình cho toàn thể thành viên ETSI phê duyệt.
· TS: ETSI Technical Specification – chỉ tiêu kỹ thuật của ETSI, được sử dụng khi tài liệu chứa các yêu cầu quy chuẩn và khi thời gian đưa ra thị trường ngắn, việc phê chuẩn và bảo trì là rất cần thiết, nó được chấp thuận bởi ủy ban kỹ thuật đã soạn thảo nó.
· TR: ETSI Technical Report – báo cáo kỹ thuật của ETSI, được sử dụng khi tài liệu chứa các yêu tố thông tin chính, nó được chấp thuận bởi ủy ban kỹ thuật đã soạn thảo nó.
· SR: ETSI Special Report – báo cáo đặc biệt của ETSI, được sử dụng cho các mục đích khác nhau, bao gồm đưa ra khả thông tin một cách công khai để tham khảo. Một SR được phát hành bởi Ủy ban kỹ thuật tạo ra nó.
· GS: ETSI Group Specification – chỉ tiêu kỹ thuật nhóm của ETSI, được sử dụng bởi Nhóm chỉ tiêu kỹ thuật công nghiệp theo quyết định thực hiện các thủ tục được định nghĩa trong Điều khoản tham khảo của nhóm. 
	Trong các tiêu chuẩn được quy định tên gọi như trên thì tất cả các tiêu chuẩn, chỉ tiêu kỹ thuật được phát triển bởi nhóm 3GPP sẽ được phát hành tại ETSI với tên gọi ETSI TS. Việc ánh xạ các tiêu chuẩn 3GPP cho LTE: 3GPP TS 36.xxx 🡪 ETSI TS 136.xxx. Điều này có thể thấy rõ trong tài liệu hệ thống tiêu chuẩn hóa IMT, IMT-Advanced của ITU khi ánh xạ tiêu chuẩn 3GPP với các tiêu chuẩn của 5 tổ chức trong đó có ETSI.
Ngoài ra, trong các tiêu chuẩn EN, có các tiêu chuẩn hài hòa (Harmonised Standards) là các tiêu chuẩn ở trạng thái đặc biệt. Các tiêu chuẩn này được đưa ra để đáp ứng sự ủy nhiệm của Ủy ban châu Âu (EC). Các tiêu chuẩn này cung cấp các “yêu cầu thiết yếu” của chỉ thị EC nhằm đáp ứng cho một thị trường chung châu Âu thống nhất. Các tiêu chuẩn này thường được sử dụng để xây dựng các quy chuẩn Việt Nam, với các mức chỉ tiêu kỹ thuật đáp ứng “yêu cầu tối thiểu”, thường được sử dụng khi xây dựng các quy chuẩn về tương thích điện từ trường.
Các tiêu chuẩn ETSI liên quan đến thiết bị đầu cuối NB-IoT về các chỉ tiêu vô tuyến bao gồm các tiêu chuẩn sau:
1) ETSI EN 301 908-1: "IMT cellular networks; Harmonised Standard for access to radio spectrum; Part 1: Introduction and common requirements" – “Các mạng thông tin di động IMT; Tiêu chuẩn hài hòa cho truy nhập phổ vô tuyến điện; Phần 1: Giới thiệu và các yêu cầu chung”.
Tiêu chuẩn này đưa ra các quy định chung cho thiết bị đầu cuối UE (bao gồm: thiết bị đầu cuối LTE, thiết bị đầu cuối LTE-M, thiết bị đầu cuối NB-IoT), các trạm lặp và trạm gốc trong mạng LTE. Mạng này thuộc phạm vi một trong các phần của ETSI EN 301 980 (loại trừ IMT-2000 FDMA/TDMA (DECT)). Các yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn này nhằm đảm bảo thiết bị vô tuyến sử dụng hiệu quả phổ tần vô tuyến được phân định cho thông tin mặt đất/vũ trụ và nguồn tài nguyên quỹ đạo để tránh nhiễu có hại.
Phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn này là ETSI EN 301 908-1 V15.1.1 (2021-09) ban hành tháng 09 năm 2021.
Nội dung của tiêu chuẩn này phiên bản V15.1.1 bao gồm các nội dung sau:
· Phạm vi;
· Tài liệu tham chiếu;
· Định nghĩa, ký hiệu và các từ viết tắt;
· Các quy định yêu cầu kỹ thuật;
· Các phương pháp đo tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật;
· Phụ lục A: Tương quan giữa tiêu chuẩn này và yêu cầu thiết yếu của điều khoản 2014/53/EU;
· Phụ lục B: Hoạt động chính xác của thiết bị;
· Phụ lục C: Tổng quan và cấu tạo các phần của tiêu chuẩn ETSI EN 301 908.
2) ETSI EN 301 908-13 “IMT cellular networks; Harmonised Standard for access to radio spectrum; Part 13: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) User Equipment (UE)” – “Các mạng thông tin di động IMT; Tiêu chuẩn hài hòa cho truy nhập phổ vô tuyến điện; Phần 13: Truy nhập vô tuyến mặt đất toàn cầu tiến hoá (E-UTRA) - Thiết bị đầu cuối (UE)”.
Tiêu chuẩn này đưa ra các quy định về yêu cầu kỹ thuật cho thiết bị đầu cuối UE trong mạng LTE bao gồm: thiết bị đầu cuối LTE, thiết bị đầu cuối LTE-M, thiết bị đầu cuối NB-IoT có thể hoạt động trong toàn bộ hoặc một phần băng tần được quy định trong tiêu chuẩn này. Các yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn này nhằm đảm bảo thiết bị vô tuyến sử dụng hiệu quả phổ tần vô tuyến được phân định cho thông tin mặt đất/vũ trụ và nguồn tài nguyên quỹ đạo để tránh nhiễu có hại.
Phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn này là ETSI EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02) ban hành tháng 02 năm 2022.
Nội dung của tiêu chuẩn này phiên bản V13.2.1 bao gồm các nội dung sau:
· Phạm vi;
· Tài liệu tham chiếu;
· Định nghĩa, ký hiệu và các từ viết tắt;
· Các quy định yêu cầu kỹ thuật;
· Các phương pháp đo tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật
· Phụ lục A: Tương quan giữa tiêu chuẩn này và yêu cầu thiết yếu của điều khoản 2014/53/EU;
· Phụ lục B: Môi trường đo kiểm;
· Phụ lục C: Độ không đảm bảo đo.
3) ETSI TS 136 101: “LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); User Equipment (UE) radio transmission and reception” – “LTE; Truy nhập vô tuyến mặt đất toàn cầu tiến hoá; Thu và phát vô tuyến thiết bị đầu cuối UE”.
Tiêu chuẩn đưa ra các quy định các đặc tính RF thiết yếu và các yêu cầu đặc trưng thiết yếu cho thiết bị đầu cuối trong mạng LTE, bao gồm: thiết bị đầu cuối LTE, thiết bị đầu cuối LTE-M, thiết bị đầu cuối NB-IoT.
Phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn này là phiên bản ETSI TS 136 101 V16.11.0 (2021-11) ban hành tháng 11 năm 2021. Phiên bản này tương đương với tài liệu 3GPP TS 36.101 version 16.11.0 Release 16.
Nội dung của tiêu chuẩn này phiên bản 16.11.0 bao gồm các mục sau:
· Phạm vi;
· Tài liệu tham chiếu;
· Định nghĩa, ký hiệu và các từ viết tắt;
· Tổng quan;
· Bố trí kênh và các băng tần hoạt động;
· Các đặc tính máy phát;
· Các đặc tính máy thu;
· Yêu cầu đặc trưng;
· Báo cáo thông tin trạng thái kênh.
· Phụ lục A: Các kênh đo kiểm.
· Phụ lục B: Điều kiện truyền.
· Phụ lục C: Các kênh vật lý đường xuống.
· Phụ lục D: Đặc tính tín hiệu nhiễu.
· Phụ lục E: Điều kiện môi trường.
· Phụ lục F: Điều chế truyền tải.
· Phụ lục G: Độ nhạy tham chiếu tại SNR thấp hơn.
· Phụ lục  H: Tập tính MPR sửa đổi
· Phụ lục I: Khuếch đại ăng ten.
4) [bookmark: _heading=h.26in1rg]ETSI TS TS 136 521-1: "LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); User Equipment (UE) conformance specification; Radio transmission and reception; Part 1: Conformance testing” – “LTE; Truy nhập vô tuyến mặt đất toàn cầu tiến hoá; Đặc tính kỹ thuật thiết bị đầu cuối UE; Thu và phát vô tuyến; Phần 1: Đo kiểm phù hợp”.
Tiêu chuẩn này đưa ra các quy định về đo kiểm cho thiết bị UE trong mạng LTE.
Phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn này là phiên bản ETSI TS 136 521-1 V16.11.0 (2022-01) ban hành tháng 01 năm 2022. Phiên bản này tương đương với tài liệu 3GPP TS 36 521-1 version 16.11.0 Release 16.
Nội dung của tiêu chuẩn này phiên bản V16.11.0 bao gồm các nội dung sau:
· Phạm vi;
· Tài liệu tham chiếu;
· Định nghĩa, ký hiệu và các từ viết tắt;
· Quy định chung.
5) ETSI TS 136 508 V16.11.0 (2022-01) “LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Packet Core (EPC); Common test environments for User Equipment (UE) conformance testing”
Tiêu chuẩn này quy định về môi trường đo kiểm cho thiết bị UE trong mạng LTE.
Phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn này là phiên bản ETSI TS 136 508 V16.11.0 (2022-01) ban hành tháng 01 năm 2022. Phiên bản này tương đương với tài liệu 3GPP TS 36.508 version 16.11.0 Release 16.
Nội dung của tiêu chuẩn này phiên bản V16.11.0 bao gồm các nội dung sau:
· Phạm vi;
· Tài liệu tham chiếu;
· Định nghĩa, ký hiệu và các từ viết tắt;
· ĐIều kiện môi trường đo kiểm.
Nhận xét:
Các tiêu chuẩn về yêu cầu kỹ thuật cho các thiết bị vô tuyến của ETSI là các tiêu chuẩn cơ sở chung đầy đủ và có hệ thống. Các tiêu chuẩn của các tổ chức khác thường tham chiếu đến các tài liệu của ETSI. Trong đó, ETSI đưa ra các tiêu chuẩn riêng về yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho các loại thiết bị trong hệ thống thông tin di động bao gồm cả thiết bị đầu cuối NB-IoT. Trong các tiêu chuẩn riêng này, các tiêu chuẩn ETSI TS 136 101, ETSI EN 301 908-13 và ETSI EN 301 908-1 đưa ra các yêu cầu kỹ thuật cho thiết bị đầu cuối NB-IoT đầy đủ và có hệ thống nhất. Các yêu cầu cho thiết bị đầu cuối NB-IoT trong các tiêu chuẩn này thỏa mãn các yêu cầu tương ứng được quy định trong các tiêu chuẩn ETSI EN khác, cũng như các tài liệu 3GPP cho thiết bị đầu cuối NB-IoT. Nói cách khác, việc nghiên cứu và xây dựng tiêu chuẩn áp dụng cho thiết bị đầu cuối NB-IoT phải dựa trên các yêu cầu được quy định trong ETSI TS 136 101 hoặc ETSI EN 301 908-13/ETSI EN 301 908-1.
Tuy nhiên, các tiêu chuẩn ở dạng TS chưa phải ở dạng EN được hài hòa, nghĩa các quy định kỹ thuật chưa được lựa chọn và tổng hợp để đảm bảo tính hài hòa và khả thi khi áp dụng đối với khu vực Châu Âu, do đó, việc lựa chọn tài liệu tham chiếu xây dựng các quy định cho thiết bị đầu cuối NB-IoT phải là tài liệu ETSI EN 301 908-13 và ETSI EN 301 908-1.
3.1.2. [bookmark: _heading=h.lnxbz9]Nhóm Dự án đối tác thế hệ thứ 3 (3GPP) 
Nhóm Dự án đối tác thế hệ thứ 3 (viết tắt tên tiếng Anh của cụm từ Third Generation Partnership Project - 3GPP) là một sự hợp tác giữa các nhóm hiệp hội viễn thông, nhằm tạo ra một tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống điện thoại di động thế hệ thứ 3 (3G) áp dụng toàn cầu nằm trong dự án Viễn thông di động quốc tế - 2000 của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU). Các chỉ tiêu kỹ thuật của 3GPP được dựa trên các chỉ tiêu kỹ thuật của Hệ thống thông tin di động toàn cầu. 3GPP thực hiện chuẩn hóa kiến trúc Mạng vô tuyến, Mạng lõi và dịch vụ. 
Các nhóm hợp tác tạo nên 3GPP là Viện các tiêu chuẩn viễn thông Châu Âu (ETSI), Hiệp hội thương mại và công nghiệp vô tuyến/Ủy ban công nghệ viễn thông (ARIB/TTC) (Nhật Bản), Hiệp hội tiêu chuẩn truyền thông Trung Quốc (CCSA), Liên minh các giải pháp công nghiệp viễn thông (ATIS) (Bắc Mỹ) và Hiệp hội công nghệ viễn thông (TTA) (Hàn Quốc). Dự án được thành lập vào tháng 12 năm 1998. 
Nhóm 3GPP khác với nhóm Dự án 2 đối tác thế hệ thứ 3 (3GPP2), nhóm 3GPP2 xác định các tiêu chuẩn cho công nghệ 3G khác dựa trên IS-95 (CDMA), thường gọi là CDMA2000. 
Các tiêu chuẩn của 3GPP được cấu trúc như các Phiên bản (Release). Thảo luận của 3GPP do đó thường xuyên được tham chiếu tới chức năng trong 1 release này hoặc release khác.
Phạm vi của 3GPP khi nó được thành lập vào năm 1998 là để đưa ra các yêu cầu kỹ thuật toàn cầu cho hệ thống di động 3G dựa trên phát triển mạng lõi GSM, bao gồm WCDMA dựa trên truy nhập vô tuyến UTRA FDD và TD-CDMA dựa trên truy nhập vô tuyến UTRA TDD. Nhiệm vụ phát triển và duy trì các yêu cầu kỹ thuật GSM/EDGE được bổ sung cho 3GPP ở giai đoạn sau và hiện tại bao gồm cả LTE (E-UTRA). Các yêu cầu về UTRA, E-UTRA và GSM/EDGE được phát triển, duy trì và chấp thuận trong 3GPP. Sau khi chấp thuận, các tổ chức đối tác sẽ chuyển đổi và phát hành sang tiêu chuẩn tương ứng ở từng vùng.
Song song với các công việc 3GPP ban đầu, hệ thống 3G dựa trên TS-SCDMA cũng được phát triển ở Trung Quốc. TD-SCDMA cũng được sáp nhập vào Release 4 của quy định kỹ thuật 3GPP bổ sung vào chế độ TDD. Các công việc ở 3GPP được thực hiện với các khuyến nghị ITU có liên quan và kết quả của công tác cũng được trình đến ITU như một phần của IMT-2000 và IMT-Advanced.
Các đối tác trong tổ chức có nghĩa vụ xác định các yêu cầu theo khu vực có thể đưa ra các tùy chọn trong tiêu chuẩn. Ví dụ như các băng tần số của khu vực và các yêu cầu bảo vệ đặc biệt từ địa phương đến khu vực. Các yêu cầu kỹ thuật trên được phát triển theo hướng chuyển vùng quốc tế và các thiết bị đầu cuối dùng lẫn nhau giữa các khu vực. Điều này nghĩa là các yêu cầu ở nhiều khu vực về bản chất sẽ phải là các yêu cầu chung toàn cầu cho tất cả các thiết bị, khi một thiết bị chuyển vùng phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt cho mọi khu vực. Tùy chọn theo khu vực trong yêu cầu kỹ thuật thường liên quan đến thiết bị đầu cuối.
Các yêu cầu kỹ thuật của tất cả các phiên bản có thể được cập nhật sau mỗi lần hội thảo TSG diễn ra 4 lần trong 1 năm. Các tài liệu 3GPP được phân chia thành các phiên bản, mỗi phiên bản sẽ có một bộ các đặc tính được bổ sung so với phiên bản trước đó. Các đặc tính này được xác định trong biên bản đồng ý của Work Items và được thực hiện bởi các TSG. Các phiên bản từ Release 13 trở về sau đã bổ sung các tính năng chính dành cho thiết bị đầu cuối NB-IoT. 
Các tiêu chuẩn đối với thiết bị dầu cuối NB-IoT của 3GPP được liệt kê và mô tả trong mục 3.1.1.
Nhận xét: 
3GPP xây dựng các tiêu chuẩn riêng cho thiết bị đầu cuối NB-IoT. Các tiêu chuẩn này chỉ quy định về một khía cạnh cụ thể là chỉ tiêu kỹ thuật hoặc phương pháp đo kiểm hoặc môi trường đo kiểm. Các tiêu chuẩn này đã được ETSI chuyển thể nguyên vẹn thành các tiêu chuẩn ETSI TS tương ứng. Các tiêu chuẩn ở dạng TS chưa phải ở dạng EN được hài hòa, nghĩa các quy định kỹ thuật chưa được lựa chọn và tổng hợp để đảm bảo tính hài hòa và khả thi khi áp dụng đối với khu vực Châu Âu.
3.1.3. [bookmark: _heading=h.35nkun2]Liên minh viễn thông quốc tế (ITU)
Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) đã có nhiều qui định, tiêu chuẩn liên quan đến thiết bị vô tuyến. Trong đó ITU đưa ra yêu cầu phân bổ về tần số, công suất phát xạ, can nhiễu đối với các hệ thống và dịch vụ vô tuyến. Tuy nhiên ITU không đề cập đến các yêu cầu kỹ thuật đối với các thiết bị vô tuyến cụ thể mà chỉ đưa ra các dải tần, mức phát xạ cực đại, nhiễu, ... cho một chủng loại thiết bị, hệ thống hoặc một dịch vụ vô tuyến cụ thể nào đó. Các yêu cầu kỹ thuật này phù hợp cho công tác quản lý, thiết kế, khai thác hệ thống, dịch vụ vô tuyến.
Nhận xét:
	Mục tiêu của khuyến nghị ITU là để đảm bảo khả năng tương thích, không tập trung vào đối tượng cụ thể nào. Các khuyến nghị không đưa ra chỉ tiêu kỹ thuật và phương pháp đo cho thiết bị đầu cuối. 
3.1.4. [bookmark: _heading=h.1ksv4uv]Ủy ban Kỹ thuật điện Quốc tế (IEC)
Liên quan đến hệ thống tiêu chuẩn về yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho các thiết bị trên thế giới, hệ thống tiêu chuẩn của Ủy ban Kỹ thuật điện Quốc tế (International Electrotechnical Commission – IEC) được đánh giá là khá đầy đủ, đồng thời hệ thống tiêu chuẩn này vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện. Hầu hết các nước trên thế giới đều tuân theo các tiêu chuẩn này. 
Nhận xét:
Các tiêu chuẩn của IEC là các tiêu chuẩn cơ sở chung đầy đủ và có hệ thống. Các tiêu chuẩn của các tổ chức khác thường tham chiếu đến các tài liệu của IEC. Tuy nhiên, IEC không có tiêu chuẩn riêng về yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho các loại thiết bị.
3.1.5. [bookmark: _heading=h.44sinio]Tình hình áp dụng tiêu chuẩn tại một số quốc gia trên thế giới
3.1.5.1. Liên minh châu Âu
Ngày 22/5/2014 Văn phòng của Liên minh châu Âu (Official Journal of the European Union) ra thông báo số L 153/62 (DIRECTIVE 2014/53/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC) thông báo về việc Chỉ thị số 2014/53/EU thay thế cho Chỉ thị số 1999/5/EC. Mục đích của Chị thị này là thiết lập một khung quản lý mới đối với thiết bị vô tuyến và thiết bị đầu cuối viễn thông trong việc đưa ra thị trường, vận chuyển tự do và đưa vào sử dụng trong cộng đồng châu Âu. Mục 3.2 của Chỉ thị này quy định rõ thiết bị vô tuyến phải được chế tạo để có thể sử dụng hiệu quả phổ tần số phân bổ cho thông tin vô tuyến mặt đất/ không gian và các quỹ đạo cũng như tránh gây ra các nhiễu có hại.
Ngày 08/07/2016 Văn phòng này cũng ra thông báo số 2016/C 249/1 về việc phát hành tiêu đề và tham chiếu của các tiêu chuẩn hài hoà về thiết bị vô tuyến. Trong thông báo này, tiêu chuẩn áp dụng với thiết bị đầu cuối trên mạng LTE là EN 301 908-13.
3.1.5.2. Mỹ
Liên minh các giải pháp công nghiệp viễn thông (ATIS) (Bắc Mỹ) là cơ quan quản lý viễn thông khu vực Bắc Mỹ, đồng thời là một thành viên trong nhóm hợp tác tạo nên 3GPP, vì vậy các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị đầu cuối NB-IoT tuân thủ theo các tiêu chuẩn 3GPP quy định.   
3.1.5.3. Trung Quốc
Cũng giống như ATIS, Hiệp hội tiêu chuẩn truyền thông Trung Quốc (CCSA) là cơ quan quản lý viễn thông tại Trung Quốc, đồng thời là một thành viên trong nhóm hợp tác tạo nên 3GPP, vì vậy các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị đầu cuối NB-IoT cũng tuân thủ theo các tiêu chuẩn 3GPP quy định.
3.2. [bookmark: _heading=h.2jxsxqh]Tình hình thử nghiệm/đo kiểm và quản lý đối với thiết bị NB-IoT tại Việt Nam
3.2.1. [bookmark: _heading=h.z337ya]Quy định về băng tần hoạt động
Ngày 21/11/2013 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia. Trên cơ sở quy hoạch phổ tần số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành các quy định về băng tần số triển khai mạng thông tin di động như sau:
· Quyết định số 25/2008/QĐ-BTTTT ngày 16 tháng 04 năm 2008 quy định về việc phê duyệt quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin di động tế bào số của Việt Nam trong đó băng tần 900 MHz, 1800 MHz được quy hoạch và cấp phép cho mạng GSM, 1900-2200 MHz đã được quy hoạch và cấp phép cho 3G W-CDMA/HSPA; băng tần 700 MHz đang được sử dụng việc phát sóng truyền hình. Cụ thể phân chia các dải tần 821 - 960 MHz và 1710 - 2200 MHz như sau:
Quy hoạch băng tần 821 – 960 MHz
[image: Bang tan 900.png]
Quy hoạch băng tần 1710 – 2200MHz
[image: Bang tan 1800.png]
· Ngày 24/04/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BTTTT quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT (công nghệ thông tin vô tuyến băng rộng) trên các băng tần 824-835MHz, 869-915MHz, 925-960MHz, 1710-1785MHz, 1805-1880MHz, 1920-1980MHz,  2110-2170MHz cụ thể như sau:
· Đối với các băng tần 824 - 835 MHz, 869 - 880 MHz, doanh nghiệp viễn thông được phép triển khai hệ thống thông tin di động tiêu chuẩn IMT (WCDMA và các phiên bản tiếp theo, LTE, LTE-Advanced và các phiên bản tiếp theo).       
· Đối với các băng tần 880 - 915 MHz, 925 - 960 MHz, 1710 - 1785 MHz, 1805 - 1880 MHz doanh nghiệp viễn thông được phép triển khai hệ thống thông tin di động tiêu chuẩn IMT (EDGE, WCDMA và các phiên bản tiếp theo, LTE, LTE-Advanced và các phiên bản tiếp theo).
· Đối với các băng tần 1920-1980MHz, 2110-2170MHz, doanh nghiệp viễn thông được phép triển khai hệ thống thông tin di động tiêu chuẩn IMT (WCDMA và các phiên bản tiếp theo, LTE, LTE-Advanced và các phiên bản tiếp theo).   
· Ngày 25/12/2019 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 19/2019/TT-BTTTT Quy hoạch băng tần 694-806 MHz cho hệ thống cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam, cụ thể như sau:
· Đoạn băng tần 703-733 MHz và 758-788 MHz được phân chia như sau:
[image: https://thuvienphapluat.vn/doc2htm/00432650_files/image001.jpg]
a) Đoạn băng tần 703-733 MHz được dành làm băng tần đường lên, phân chia thành 03 khối là B1, B2 và B3, mỗi khối có độ rộng 10 MHz.
b) Đoạn băng tần 758-788 MHz được dành làm băng tần đường xuống, phân chia thành 03 khối là B1’, B2’ và B3’, mỗi khối có độ rộng 10 MHz.
c) Doanh nghiệp được xem xét cấp phép không quá 01 khối trong tổng số 03 khối song công phân chia theo tần số (FDD) là B1-B1’, B2-B2’, B3-B3’ và được sử dụng theo quy định trong giấy phép sử dụng băng tần.
· Đoạn băng tần 694-703 MHz được dành làm băng tần bảo vệ.
· Đoạn băng tần 733-758 MHz và 788-806 MHz: Các hệ thống vô tuyến chuyên dùng hiện đang tạm thời hoạt động trong các đoạn băng tần này phải có kế hoạch chuyển đổi tần số để giải phóng băng tần, không được triển khai mới hệ thống vô tuyến chuyên dùng trong các đoạn băng tần này.
· Khi sử dụng đoạn băng tần 786-788 MHz, để không gây nhiễu có hại cho hệ thống vô tuyến chuyên dùng hiện đang tạm thời hoạt động trong đoạn băng tần này tại một số khu vực, doanh nghiệp phải bảo đảm mức cường độ điện trường không vượt quá 42 dBμV/m/3MHz đo ở độ cao 10 mét từ mặt đất; trong trường hợp nhiễu có hại xảy ra, doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện các giải pháp để xử lý hết nhiễu theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tần số vô tuyến điện).
· Ngày 20/08/2020 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 18/2020/TT-BTTTT Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz và băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam, cụ thể như sau:
· Băng tần 2300-2400 MHz được phân chia như sau:
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a) Đoạn băng tần 2300-2390 MHz được phân chia thành 02 khối song công phân chia theo thời gian (TDD) là A1 có độ rộng 50 MHz và A2 có độ rộng 40 MHz.
b) Đoạn băng tần 2390-2400 MHz được dành làm băng tần bảo vệ.
· Băng tần 2500-2690 MHz được phân chia như sau:
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Băng tần 2500-2690 MHz được phân chia thành 02 khối TDD là B1 có độ rộng 100 MHz và B2 có độ rộng 90 MHz.
· Mỗi doanh nghiệp được xem xét cấp phép không quá 01 khối trong tổng số 04 khối A1, A2, B1, B2 quy định tại khoản 1 và 2 Điều này.
· Các doanh nghiệp được cấp phép sử dụng tần số trong cùng băng tần 2300-2400 MHz hoặc trong cùng băng tần 2500-2690 MHz có trách nhiệm phối hợp với nhau để tránh can nhiễu có hại, đồng bộ về khung dữ liệu của phương thức TDD và thực hiện theo các quy định của giấy phép sử dụng băng tần.
· Ngày 20/08/2020 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 19/2020/TT-BTTTT Quy hoạch băng tần 24,25-27,5 GHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam, cụ thể như sau:
· Băng tần 24,25 – 27,5 GHz được phân chia như sau:
[image: ]
Băng tần 24,3-27,5 GHz được phân chia thành 8 khối theo phương thức truyền dẫn song công phân chia theo thời gian (sau đây gọi là phương thức TDD[footnoteRef:0]) được đánh số thứ tự lần lượt từ A1, A2, A3, … đến A8 (gọi tắt là A1-A8), mỗi khối có độ rộng 400 MHz. [0: ] 

· Mỗi doanh nghiệp được xem xét cấp phép không quá 3 khối trong tổng số 8 khối A1-A8 và được sử dụng theo quy định trong giấy phép sử dụng băng tần.
· Các doanh nghiệp được cấp phép sử dụng tần số trong băng tần 24,25-27,5 GHz có trách nhiệm phối hợp với nhau để tránh can nhiễu có hại và đồng bộ về khung dữ liệu của phương thức TDD.
Ngày 16 tháng 02 năm 2009 Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 22/2009/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020 và ngày 27 tháng 12 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định sô 2451/QĐ-TTg phê duyệt đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020. Các quyết định nêu trên đều chú trọng việc nâng cao hiệu quả sử dụng tần số truyền hình, đồng thời giải phóng một phần tài nguyên tần số để phát triển các dịch vụ thông tin di động và vô tuyến băng rộng.
Nhận xét:
· Quy hoạch cho mạng thông tin di động của Việt Nam đã đầy đủ, gồm các công nghệ 2G, 3G, 4G và 5G.
· Các băng tần dùng cho dịch vụ thông tin di động khá rộng bao gồm các băng tần thuộc FR1 (sub6) và FR2 (mmW).
· NB-IoT có thể hoạt động cùng với mạng 4G và 5G dưới dải tần số cần đăng kí sử dụng, do đó, băng tần quy hoạch cho NB-IoT là băng tần quy hoạch cho 4G và 5G tại Việt Nam.
[bookmark: _heading=h.3j2qqm3]Bảng 1: Bảng băng tần quy hoạch (dự kiến) cho thiết bị đầu cuối NB-IoT
	Băng tần NB-IoT
	Hướng truyền của UE
	Băng tần hoạt động

	1
	Phát
	1 920 MHz - 1 980 MHz

	
	Thu
	2 110 MHz - 2 170 MHz

	3
	Phát
	1 710 MHz - 1 785 MHz

	
	Thu
	1 805 MHz - 1 880 MHz

	5
	Phát
	824 MHz - 835 MHz

	
	Thu
	869 MHz - 880 MHz

	8
	Phát
	880 MHz - 915 MHz

	
	Thu
	925 MHz - 960 MHz

	28
	Phát
	703 MHz - 733 MHz

	
	Thu
	758 MHz - 788 MHz


3.2.2. [bookmark: _heading=h.1y810tw]Hiện trạng thử nghiệm/đo kiểm và quản lý thiết bị
Tại Việt Nam, thiết bị đầu cuối trong mạng thông tin di động thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT/BTTTT ngày 14/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông do đó bắt buộc phải thực hiện chứng nhận và công bố hợp quy. Vì vậy vấn đề chuẩn hóa các loại thiết bị này được Bộ Thông tin và Truyền thông rất chú trọng và luôn cập nhật kịp thời để đáp ứng sự phát triển của công nghệ và hiện trạng quản lý. Các quy chuẩn này bao gồm:
[bookmark: _heading=h.4i7ojhp]Bảng 2: Danh mục các quy chuẩn liên quan đến thiết bị đầu cuối trong mạng thông tin di động
	TT
	Mã Quy chuẩn
	Tên Quy chuẩn

	1
	QCVN 117:2020/BTTTT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động - Phần truy nhập vô tuyến

	2
	QCVN 86: 2019/BTTTT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với các thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động 

	3
	QCVN 101: 2020/BTTTT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay 

	4
	QCVN 47:2015/BTTTT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và bức xạ vô tuyến điện áp dụng cho các thiết bị thu phát vô tuyến điện

	5
	QCVN 122:2020/BTTTT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz

	6
	QCVN 127:2021/BTTTT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G độc lập - Phần truy nhập vô tuyến

	7
	QCVN 129:2021/BTTTT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G lai ghép - Phần truy nhập vô tuyến


Nhận xét: 
	Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành nhiều quy chuẩn cho thiết bị thông tin di động, bao gồm các lĩnh vực về vô tuyến (RF), tương thích điện từ trường (EMC) và an toàn pin.
	Hầu hết các quy chuẩn về phần truy nhập vô tuyến của thiết bị đầu cuối thông tin di động tại Việt Nam đều được xây dựng căn cứ trên tiêu chuẩn của ETSI. 
	Việt Nam chưa có quy chuẩn riêng áp dụng cho thiết bị đầu cuối NB-IoT. Do đó, việc xây dựng QCVN về yêu cầu kỹ thuật cho chủng loại thiết bị này là cần thiết để hoàn thiện bộ quy chuẩn để phục vụ cho công tác quản lý chất lượng.
4. [bookmark: _heading=h.2xcytpi]Xây dựng bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị NB-IoT
4.1. [bookmark: _heading=h.1ci93xb]Lựa chọn tài liệu tham chiếu
	Căn cứ vào các nội dung nghiên cứu nêu trên, có thể rút ra các nhận xét như sau:
· Cùng sự phát triển theo hướng công nghệ NB-IoT trên thế giới, các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam đã đẩy mạnh việc xây dựng hạ tầng viễn thông, nâng cao chất lượng mạng lưới phục vụ đông đảo khách hàng và đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển đổi số quốc gia hướng tới kinh tế số, xã hội hộ số toàn diện, giúp nâng cao năng lực của hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông, phục vụ nhu cầu của xã hội cũng như tạo điều kiện cho việc phát triển các ngành kinh tế, xã hội khác. Ngày 03/06/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, trong đó nhiệm vụ, giải pháp tạo nền móng chuyển đổi số về phát triển hạ tầng số có yêu cầu quy hoạch lại băng tần, xây dựng quy định và lộ trình yêu cầu tích hợp công nghệ 4G, 5G đối với các sản phẩm điện thoại di động và các thiết bị Internet vạn vật (IoT) được sản xuất và nhập khẩu để lưu thông trên thị trường trong nước.
· Vì thế việc xây dựng và ban hành quy chuẩn về thiết bị đầu cuối NB-IoT là phù hợp yêu cầu phát triển mạng lưới cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thực thi quản lý chất lượng sản phẩm thiết bị.
· Trên cơ sở nghiên cứu các tình hình tiêu chuẩn hoá của các tổ chức tiêu chuẩn và tình hình áp dụng tại một số quốc gia lớn trên thế giới, nhóm biên soạn đề xuất xây dựng quy chuẩn cho thiết bị đầu cuối NB-IoT trên cơ sở các tiêu chuẩn của ETSI bao gồm:
1) ETSI EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02) - IMT cellular networks; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 13: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) User Equipment (UE).
2) ETSI EN 301 908-1 V15.1.1 (2021-09) - IMT cellular networks; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 1: Introduction and common requirements.
[bookmark: _heading=h.3whwml4]với các lý do sau đây:
· ETSI là Viện tiêu chuẩn viễn thông Châu Âu, là tổ chức tiêu chuẩn hóa nổi tiếng trên thế giới, tuân theo các quy định, các khuyến nghị của ITU, tuân theo các Chỉ dẫn EEC và tham chiếu đến các tổ chức tiêu chuẩn khác;
· Nội dung của tài liệu tham chiếu đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu về nội dung đã đăng ký trong bản đề cương;
· Các tài liệu này được xây dựng theo cấu trúc môđun theo Chỉ dẫn Thiết bị đầu cuối vô tuyến và viễn thông (Chỉ dẫn R&TTE);
· Nội dung của các các tài liệu này cung cấp đầy đủ, chi tiết các chỉ tiêu kỹ thuật cũng như các phương pháp đo tương ứng với từng chỉ tiêu cho thiết bị đầu cuối NB-IoT. Các chỉ tiêu được chọn đều nhằm bảo đảm một mức chất lượng nghiệp vụ được chấp nhận và làm tối thiểu can nhiễu có hại đến các nghiệp vụ và thiết bị khác, đáp ứng được các yêu cầu cụ thể đối với một quy chuẩn về thiết bị vô tuyến, phục vụ cho công tác quản lý và đo kiểm chứng nhận và công bố hợp quy thiết bị;
· ETSI EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02) và ETSI EN 301 908-1 V15.1.1 (2021-09) là các phiên bản mới nhất được ban hành.
· Các tiêu chuẩn trên đã được nhiều nước áp dụng cho việc đo kiểm và chứng nhận. 
4.2. [bookmark: _heading=h.2bn6wsx]Cách thức xây dựng
	Cách thức xây dựng dự thảo quy chuẩn tuân thủ các quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BTTTT ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông, bao gồm các nội dung: 
· Tổ chức nghiên cứu, xây dựng dự thảo quy chuẩn;
· Tổ chức các hội nghị, hội thảo, lấy ý kiến của chuyên gia và các tổ chức, cá nhân có liên quan;
· Lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và lấy ý kiến trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ Thông tin và Truyền thông;
· Tổ chức thẩm tra và thực hiện các thủ tục ban hành quy chuẩn.
4.3. [bookmark: _heading=h.qsh70q]Về hình thức trình bày
	Dự thảo quy chuẩn được trình bày theo đúng hướng dẫn về việc trình bày và thể hiện nội dung quy chuẩn quy định tại Phụ lục số V ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BTTTT ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
4.4. [bookmark: _heading=h.3as4poj]Tên dự thảo quy chuẩn
	Hiện tại yêu cầu đối với thiết bị đầu cuối có nhiều lĩnh vực khác nhau như về vô tuyến (RF), tương thích điện từ trường (EMC), an toàn điện, an toàn bức xạ, … Nội dung của dự thảo quy chuẩn chỉ bao gồm các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến giao diện truy nhập vô tuyến. Vì vậy, để đảm bảo rõ ràng minh bạch trong quá trình áp dụng quy chuẩn, nhóm chủ trì biên soạn đề xuất tên Dự thảo Quy chuẩn là: QCVN 131:2022/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối NB-IoT.
4.5. [bookmark: _heading=h.1pxezwc]Nội dung dự thảo quy chuẩn kỹ thuật
[bookmark: _heading=h.49x2ik5]	Cấu trúc của dự thảo quy chuẩn tuân thủ theo quy định hiện hành của Thông tư số 13/2019/TT-BTTTT ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông
	Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật được xây dựng trên cơ sở tham khảo bổ cục các quy chuẩn kỹ thuật về phần vô tuyến cho các thiết bị trong hệ thống thông tin di động đã ban hành.
Nội dung dự thảo quy chuẩn kỹ thuật được xây dựng theo tài liệu tham khảo chính ETSI EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02) và ETSI EN 301 908-1 V15.1.1 (2021-09), bố cục lại, bao gồm các mục:
1. QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Phạm vị điều chỉnh
1.2. Đối tượng áp dụng
1.3. Tài liệu viện dẫn
1.4. Giải thích từ ngữ
1.5. Ký hiệu
1.6. Chữ viết tắt
2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
2.1. Điều kiện môi trường
2.2. Các yêu cầu kỹ thuật
2.2.1. Công suất ra cực đại của máy phát 
2.2.2. Mặt nạ phổ phát xạ của máy phát 
2.2.3. Phát xạ giả máy phát
2.2.4. [bookmark: _heading=h.2p2csry]Công suất ra cực tiểu của máy phát 
2.2.5. [bookmark: _heading=h.147n2zr]Độ chọn lọc kênh lân cận của máy thu (ACS)
2.2.6. [bookmark: _heading=h.3o7alnk]Đặc tính chặn của máy thu
2.2.7. Đáp ứng giả của máy thu
2.2.8. Đặc tính xuyên điều chế của máy thu 
2.2.9. Phát xạ giả của máy thu 
2.2.10. Tỉ số công suất rò kênh lân cận của máy phát 
2.2.11. Độ nhạy tham chiếu của máy thu 
2.2.12. Phát xạ bức xạ 
2.2.13. Chức năng điều khiển và giám sát 
3. PHƯƠNG PHÁP ĐO
3.1. Điều kiện đo kiểm
3.2. Giải thích các kết quả đo
3.3. Phương pháp đo
3.3.1. Công suất ra cực đại của máy phát 
3.3.2. Mặt nạ phổ phát xạ của máy phát 
3.3.3. Phát xạ giả máy phát
3.3.4. Công suất ra cực tiểu của máy phát 
3.3.5. Độ chọn lọc kênh lân cận của máy thu (ACS)
3.3.6. Đặc tính chặn của máy thu
3.3.7. Đáp ứng giả của máy thu
3.3.8. Đặc tính xuyên điều chế của máy thu 
3.3.9. Phát xạ giả của máy thu 
3.3.10. Tỉ số công suất rò kênh lân cận của máy phát 
3.3.11. Độ nhạy tham chiếu của máy thu 
3.3.12. Phát xạ bức xạ 
3.3.13. Chức năng điều khiển và giám sát 
4. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
5. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC CÁ NHÂN
6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Phụ lục A (Quy định) Điều kiện môi trường
Phụ lục B (Quy định) Quy định về mã HS của thiết bị đầu cuối NB-IoT
THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Dựa trên các quy định băng tần hoạt động tại Việt Nam và tài liệu được lựa chọn làm sở cứ, bản dự thảo quy chuẩn QCVN 131:2022/BTTTT có lược bỏ một số băng tần hoạt động của thiết bị đầu cuối NB-IoT so với tài liệu tham khảo do các băng tần này chưa được quy hoạch hoặc sử dụng cho nghiệp vụ khác tại Việt Nam và được mô tả chi tiết trong Bảng 1.
Nội dung đối chiếu dự thảo quy chuẩn kỹ thuật với tài liệu tham khảo được thể hiện trong bảng dưới đây:
[bookmark: _heading=h.23ckvvd]Bảng 3: Bảng đối chiếu nội dung QCVN 131:2022/BTTTT và tài liệu tham khảo
	[bookmark: _heading=h.ihv636]QCVN 131:2022/BTTTT
	[bookmark: _heading=h.32hioqz]Tài liệu tham khảo
	[bookmark: _heading=h.1hmsyys]Sửa đổi, bổ sung

	[bookmark: _heading=h.41mghml]1. Quy định chung

	[bookmark: _heading=h.2grqrue]1.1. Phạm vi điều chỉnh
	
	Tự xây dựng

	[bookmark: _heading=h.vx1227]1.2. Đối tượng áp dụng
	
	Tự xây dựng

	[bookmark: _heading=h.3fwokq0]1.3. Tài liệu viện dẫn
	
	Tự xây dựng

	[bookmark: _heading=h.1v1yuxt]1.4. Giải thích từ ngữ
	EN 301 908-13 V13.2.1, mục 3.1
	Lược bỏ các từ ngữ không quy định cho thiết bị NB-IoT

	1.5. Ký hiệu
	EN 301 908-13 V13.2.1, mục 3.2
	Lược bỏ các ký hiệu không quy định cho thiết bị NB-IoT

	[bookmark: _heading=h.4f1mdlm]1.6. Chữ viết tắt
	EN 301 908-13 V13.2.1, mục 3.3
	Lược bỏ các chữ viết tắt không quy định cho thiết bị NB-IoT

	[bookmark: _heading=h.2u6wntf]2. Quy định kỹ thuật

	2.1. Điều kiện môi trường
	ETSI EN 301 908-13 V11.1.1, mục 4.1
	Chấp thuận nguyên vẹn các nội dung cho các băng tần được quy định tại mục 1.1 của dự thảo.

	2.2. Các yêu cầu kỹ thuật
	
	

	2.2.1. Công suất ra cực đại của máy phát 
	EN 301 908-13 V13.2.1, mục 4.2.2.4
	Chấp thuận nguyên vẹn các nội dung cho các băng tần được quy định tại mục 1.1 của dự thảo.

	2.2.2. Mặt nạ phổ phát xạ của máy phát 
	EN 301 908-13 V13.2.1, mục 4.2.3.5
	Chấp thuận nguyên vẹn các nội dung cho các băng tần được quy định tại mục 1.1 của dự thảo.

	2.2.3. Phát xạ giả máy phát
	EN 301 908-13 V13.2.1, mục 4.2.4.5
	Chấp thuận nguyên vẹn các nội dung cho các băng tần được quy định tại mục 1.1 của dự thảo.

	2.2.4. Công suất ra cực tiểu của máy phát 
	EN 301 908-13 V13.2.1, mục 4.2.5.4
	Chấp thuận nguyên vẹn các nội dung cho các băng tần được quy định tại mục 1.1 của dự thảo.

	2.2.5. Độ chọn lọc kênh lân cận của máy thu (ACS)
	EN 301 908-13 V13.2.1, mục 4.2.6.3
	Chấp thuận nguyên vẹn các nội dung cho các băng tần được quy định tại mục 1.1 của dự thảo.

	2.2.6. Đặc tính chặn của máy thu
	EN 301 908-13 V13.2.1, mục 4.2.7.3
	Chấp thuận nguyên vẹn các nội dung cho các băng tần được quy định tại mục 1.1 của dự thảo.

	2.2.7. Đáp ứng giả của máy thu
	EN 301 908-13 V13.2.1, mục 4.2.8.3
	Chấp thuận nguyên vẹn các nội dung cho các băng tần được quy định tại mục 1.1 của dự thảo.

	2.2.8. Đặc tính xuyên điều chế của máy thu 
	EN 301 908-13 V13.2.1, mục 4.2.9.3
	Chấp thuận nguyên vẹn các nội dung cho các băng tần được quy định tại mục 1.1 của dự thảo.

	2.2.9. Phát xạ giả của máy thu 
	EN 301 908-13 V13.2.1, mục 4.2.10
	Chấp thuận nguyên vẹn các nội dung cho các băng tần được quy định tại mục 1.1 của dự thảo.

	2.2.10. Tỉ số công suất rò kênh lân cận của máy phát 
	EN 301 908-13 V13.2.1, mục 4.2.11.5
	Chấp thuận nguyên vẹn các nội dung cho các băng tần được quy định tại mục 1.1 của dự thảo.

	2.2.11. Độ nhạy tham chiếu của máy thu 
	EN 301 908-13 V13.2.1, mục 4.2.12.3
	Chấp thuận nguyên vẹn các nội dung cho các băng tần được quy định tại mục 1.1 của dự thảo.

	2.2.12. Phát xạ bức xạ 
	EN 301 908-1 V15.1.1, mục 4.2.2
	Chấp thuận nguyên vẹn các nội dung cho các băng tần được quy định tại mục 1.1 của dự thảo.

	2.2.13. Chức năng điều khiển và giám sát 
	EN 301 908-1 V15.1.1, mục 4.2.4
	Chấp thuận nguyên vẹn các nội dung cho các băng tần được quy định tại mục 1.1 của dự thảo.

	3. Phương pháp đo

	3.1. Điều kiện đo kiểm
	EN 301 908-13 V13.2.1, mục 5.1
	Chấp thuận nguyên vẹn các nội dung cho các băng tần được quy định tại mục 1.1 của dự thảo.

	3.2. Giải thích các kết quả đo
	EN 301 908-13 V13.2.1, Phụ lục C
EN 301 908-1 V15.1.1, Phụ lục D
	Chấp thuận nguyên vẹn các nội dung cho các băng tần được quy định tại mục 1.1 của dự thảo.

	3.3. Phương pháp đo
	
	

	3.2.1. Công suất ra cực đại của máy phát 
	EN 301 908-13 V13.2.1, mục 5.3.1.4
	Chấp thuận nguyên vẹn các nội dung cho các băng tần được quy định tại mục 1.1 của dự thảo.

	3.2.2. Mặt nạ phổ phát xạ của máy phát 
	EN 301 908-13 V13.2.1, mục 5.3.2.5
	Chấp thuận nguyên vẹn các nội dung cho các băng tần được quy định tại mục 1.1 của dự thảo.

	3.2.3. Phát xạ giả máy phát
	EN 301 908-13 V13.2.1, mục 5.3.3.5
	Chấp thuận nguyên vẹn các nội dung cho các băng tần được quy định tại mục 1.1 của dự thảo.

	3.2.4. Công suất ra cực tiểu của máy phát 
	EN 301 908-13 V13.2.1, mục 5.3.4.4
	Chấp thuận nguyên vẹn các nội dung cho các băng tần được quy định tại mục 1.1 của dự thảo.

	3.2.5. Độ chọn lọc kênh lân cận của máy thu (ACS)
	EN 301 908-13 V13.2.1, mục 5.3.5.3
	Chấp thuận nguyên vẹn các nội dung cho các băng tần được quy định tại mục 1.1 của dự thảo.

	3.2.6. Đặc tính chặn của máy thu
	EN 301 908-13 V13.2.1, mục 5.3.6.3
	Chấp thuận nguyên vẹn các nội dung cho các băng tần được quy định tại mục 1.1 của dự thảo.

	3.2.7. Đáp ứng giả của máy thu
	EN 301 908-13 V13.2.1, mục 5.3.7.3
	Chấp thuận nguyên vẹn các nội dung cho các băng tần được quy định tại mục 1.1 của dự thảo.

	3.2.8. Đặc tính xuyên điều chế của máy thu 
	EN 301 908-13 V13.2.1, mục 5.3.8.3
	Chấp thuận nguyên vẹn các nội dung cho các băng tần được quy định tại mục 1.1 của dự thảo.

	3.2.9. Phát xạ giả của máy thu 
	EN 301 908-13 V13.2.1, mục 5.3.9.5
	Chấp thuận nguyên vẹn các nội dung cho các băng tần được quy định tại mục 1.1 của dự thảo.

	3.2.10. Tỉ số công suất rò kênh lân cận của máy phát 
	EN 301 908-13 V13.2.1, mục 5.3.10.5
	Chấp thuận nguyên vẹn các nội dung cho các băng tần được quy định tại mục 1.1 của dự thảo.

	3.2.11. Độ nhạy tham chiếu của máy thu 
	EN 301 908-13 V13.2.1, mục 5.3.11.3
	Chấp thuận nguyên vẹn các nội dung cho các băng tần được quy định tại mục 1.1 của dự thảo.

	3.2.12. Phát xạ bức xạ 
	EN 301 908-1 V15.1.1, mục 5.3.1
	Chấp thuận nguyên vẹn các nội dung cho các băng tần được quy định tại mục 1.1 của dự thảo.

	3.2.13. Chức năng điều khiển và giám sát 
	EN 301 908-1 V15.1.1, mục 5.3.3
	Chấp thuận nguyên vẹn các nội dung cho các băng tần được quy định tại mục 1.1 của dự thảo.

	[bookmark: _heading=h.19c6y18]3. Quy định quản lý
	
	[bookmark: _heading=h.3tbugp1]Tự xây dựng

	[bookmark: _heading=h.28h4qwu]4. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân
	
	Tự xây dựng

	[bookmark: _heading=h.nmf14n]5. Tổ chức thực hiện
	
	Tự xây dựng

	Phụ lục A (Quy định) Điều kiện môi trường
	EN 301 908-13 V13.2.1, Phụ lục B
	Chấp thuận nguyên vẹn các nội dung cho các băng tần được quy định tại mục 1.1 của dự thảo.

	Phụ lục B (Quy định) Quy định về mã HS của thiết bị đầu cuối NB-IoT
	
	Tự xây dựng

	Thư mục tài liệu tham khảo
	
	Tự xây dựng



5. [bookmark: _heading=h.37m2jsg]Khuyến nghị áp dụng QCVN
Căn cứ vào các nội dung nghiên cứu, tìm hiểu nêu trên có thể thấy NB-IoT là bước phát triển tất yếu của các mạng thông tin di động. Hiện tại, nhiều quốc gia trên thế giới đã triển khai NB-IoT nhằm tận dụng những ưu điểm vượt trội về công nghệ để có thể cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho người sử dụng..
Thiết bị đầu cuối NB-IoT được sản xuất, nhập khẩu và lưu thông tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới dự kiến sẽ rất lớn, đa dạng về chủng loại, công nghệ, vì vậy việc xây dựng quy chuẩn để quản lý chất lượng thiết bị loại này là rất cần thiết.
Nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia hướng tới kinh tế số, xã hội số toàn diện, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội, việc quy định thiết bị đầu cuối NB-IoT là cần thiết và phù hợp với tình hình tại nước ta hiện nay.
Việc xây dựng dự thảo quy chuẩn đã thực hiện đầy đủ các bước theo quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BTTTT ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông bao gồm: xây dựng dự thảo quy chuẩn, tổ chức hội thảo với các đơn vị trong Bộ, các doanh nghiệp, đăng tải xin ý kiến rộng rãi trên cổng thông tin điện tử của Bộ và của Chính phủ.
Kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sớm ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối NB-IoT để áp dụng cho việc quản lý chất lượng của các thiết bị này được sản xuất, kinh doanh tại thị trường Việt Nam, cụ thể áp dụng trong công tác đo kiểm, chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, kiểm tra chất lượng sản phẩm lưu thông trên thị trường, trong quá trình nhập khẩu.
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